
MA HO SO: 21.07.10.154157.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10032/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH UNISON VIỆT NAM
Địa chỉ: 6/6 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02873030777                                   Fax: 
Email: quanghuy.vkab@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN ĐẸP DA SORA;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
Số: 112/2019/ATTP-CNGMP
Ngày cấp: 27/12/2019
Nơi cấp: Cục An Toàn Thực Phẩm 
Địa chỉ: Số 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam 
sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất, SỐ: 01/ VIÊN ĐẸP DA SORA, ngày 25 tháng 06 năm 2021 của 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE (Đính kèm bản tiêu chuẩn)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4/2021/0313296690-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH UNISON VIỆT NAM
      Địa chỉ: 6/6 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02873030777 Fax: 

E-mail: quanghuy.vkab@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0313296690
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN ĐẸP DA SORA
      2. Thành phần: 

   Viên số 1(Lọ xanh)
   Trong mỗi viên có chứa:
   Tinh dầu hoa anh thảo (Evening primrose oil) 200mg, Fucoidan 10mg, Kẽm gluconate 3,3mg, 
20mg chiết xuất từ hỗn hợp dược liệu khô: (Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium) 100mg, 
Đương quy (Angelica sinensis) 50mg, Cây tráng dương (Turnera diffusa) 40mg)
   Phụ liệu: Tinh bột biến tính, magnesium stearat, talc, Polyvinylpyrrolidone K30, gelatin vừa 
đủ 1 viên nang cứng.
   Dạng bào chế: Viên nang cứng
   Viên số 2 (Lọ hồng)
   Trong mỗi viên có chứa:
   L-Glutathione 99% 250mg, Vitamin C (Acid L-ascorbic) 100mg, Chiết xuất nhụy họa nghệ 
tây (Saffron stigmas extract) 40mg, Chiết xuất dương xỉ (Cyclosorus parasiticus) 40mg, Chiết 
xuất maca (Lepidium meyenii) 30mg, Cysti White (L-Cystine 6,67mg, L-Glutathione 3,33mg) 
10mg, Bột nhau thai cừu (Sheep Placenta) 10mg, Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetat) 10mg, 
Kẽm oxit 10mg
   Phụ liệu: Tinh bột biến tính, magnesium stearat, talc, Polyvinylpyrrolidone K30 , gelatin vừa 
đủ 1 viên nang cứng.
   Dạng bào chế: Viên nang cứng

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Hoa anh thảo (Viên số 1)  Định tính  Dương tính
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2  Kẽm  (Viên số 1)  Mg/viên  0.47 ± 20%

3  L-Glutathione  (Từ L-Glutathione 99%, Cysti 
White) (Viên số 2)  Mg/viên  250  ± 20%

4  Kẽm (Viên số 2)  Mg/viên  8 ± 20%
5  Dương xỉ (Viên số 2)  Định tính  Dương tính
6  Vitamin E (Viên số 2)  mg/viên  10±20%
7  Nhau thai cừu (Viên số 2)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn của sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   Viên số 1:
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PP/HDPE/PET/thủy tinh, bao bì hộp giấy 
carton cứng đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 
   Lọ: 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 70 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên.
   Khối lượng trung bình viên: 600mg ± 7,5%
   Viên số 2: 
   Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PP/HDPE/PET/thủy tinh, bao bì hộp giấy 
carton cứng đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
   Lọ: 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 70 viên, 80 viên, 90 viên, 100 viên.
   Khối lượng trung bình viên: 600mg ± 7,5%
   Một hộp gồm 2 lọ: 1 lọ đựng viên số 1, 1 lọ đựng viên số 2

      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
   Số: 112/2019/ATTP-CNGMP
   Ngày cấp: 27/12/2019
   Nơi cấp: Cục An Toàn Thực Phẩm 
   Địa chỉ: Số 08A Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất, SỐ: 01/ VIÊN ĐẸP DA SORA, ngày 25 tháng 06 năm 2021 của 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE (Đính kèm bản tiêu chuẩn)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY TNHH UNISON VIỆT NAM
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HÀ QUANG HUY

Ký bởi: CONG TY TNHH UNISON VIET NAM
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